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Câu 1. (2,0 điểm) 
Thực hiện các phép tính sau:  
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Câu 2. (3,0 điểm) 

1) Tìm số hữu tỉ 
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2) Cho hàm số 
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Câu 3. (1,5 điểm) 
          Trong đợt quyên góp sách giáo khoa ủng hộ Miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ của Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, học sinh ba lớp 7A, 7B, 7C đã quyên góp được một số sách giáo khoa. Biết rằng số sách giáo khoa quyên góp được của các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với các số 7; 5; 8 và số sách giáo khoa quyên góp được của lớp 7C nhiều hơn số sách giáo khoa quyên góp được của lớp 7A là 24 quyển. Tính tổng số sách giáo khoa mà cả ba lớp đã quyên góp được.

Câu 4. (3,0 điểm)

   Cho tam giác
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. Trên tia đối của tia 
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 lấy điểm 
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   a) Chứng minh 
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   b) Chứng minh 
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   c) Trên tia đối của tia 
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 lấy điểm 
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 lấy điểm 
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 sao cho 
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 Chứng minh rằng A là trung điểm của 
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Câu 5. (0,5 điểm)

Tìm các số nguyên 
[image: image27.wmf],
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Lưu ý khi chấm bài:

Dưới đây chỉ là sơ lược các bước giải. Lời giải của học sinh cần lập luận chặt chẽ hợp logic. Nếu học sinh làm cách khác mà giải đúng thì cho điểm tối đa.

	Câu
	Sơ lược các bước giải
	Điểm

	Câu 1
	
	2.0 

điểm

	Phần a (1 điểm)
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	Phần b (1 điểm)
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	Câu 2
	
	3.0 

điểm

	Phần a (1 điểm)
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	Vậy 
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	Phần b (1 điểm)
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Suy ra 
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	+) Trường hợp 1:  
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	+) Trường hợp 2:

       
[image: image44.wmf]212

x

-=


       
[image: image45.wmf]221

21

1

2

x

x

x

=-+

=-

-

=


	0.25

	
	Vậy 
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	Phần c (1 điểm)

	+) Ta có: 
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Tính được 
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	Tính được 
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	Câu 3
	
	1.5 

điểm

	(1,5 điểm)
	Gọi số sách giáo khoa cũ quyên góp được của các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z (quyển).

Điều kiện:  
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	Vì số sách giáo khoa cũ quyên góp được của các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với các số 7, 5, 8  nên ta có:  
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	Vì số sách giáo khoa cũ quyên góp được của lớp 7C nhiều hơn số sách giáo khoa cũ quyên góp được của lớp 7A là 24 quyển, nên ta có: 
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	Ta có: 
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Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được: 
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Từ đó tìm được: 
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	Vậy tổng số sách giáo giáo khoa cũ mà cả ba lớp đã quyên góp được là : 168 + 120 + 192 = 480 quyển.
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	Phần a (1 điểm)
	Xét 
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	+) Vì 
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	Ta có: 
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	+) Học sinh lập luận chứng minh được 
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Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên 
[image: image78.wmf]////

DFBCDEBC

Þ


Vậy 
[image: image79.wmf]//

DEBC

.
	    0.25

	Phần c (0.5 điểm)
	+) Học sinh lập luận chứng minh được 
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	+) Suy ra được 
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